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Stt Thông tin Đơn vị tính Số lượng 

1 Số ngành Trường đang đào tạo Ngành 7 
2 Số ngành đã công bố chuẩn đầu ra Ngành 7 
3 Diện tích đất của Trường; trong đó: Ha 13,15 

3.1 Diện tích đã xây dựng và đang sử dụng  Ha 2,85 
- DT sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo m2 60.125,2 
-  Phòng học các loại Phòng 101 
- Diện tích thư viện m2 1.435 
- Diện tích nhà thể dục thể thao, sân vận động m2 12.525 

3.2 Diện tích đất được cấp mới Ha 10,3 
4 Diện tích sàn xây dựng ký túc xá  m2 12.829,9 
5 Tổng số giảng viên cơ hữu Người 620 

5.1 Giáo sư Người 7 
5.2 Phó Giáo sư Người 42 
5.3 Tiến sĩ khoa học, tiến sĩ Người 149 
5.4 Thạc sĩ Người 348 
5.5 Cử nhân Người 74 

6 Tổng số sinh viên, học viên hệ chính quy Người 34.116 
6.1 Nghiên cứu sinh Người 408 
6.2 Học viên cao học Người 5.434 
6.3 Đại học Người 28.274 

7 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên % 88,06 
8 Mức học phí hệ chính quy năm 2013-2014   

8.1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm 12,125 
8.2 Thạc sĩ    

■ Theo niên chế: - Trong giờ hành chính Triệu đồng/năm 7,275 
                            - Ngoài giờ hành chính Triệu đồng/năm 10,912 
■ Theo học chế tín chỉ: - Trong giờ hành chính Ngàn đồng/tín chỉ 320 
                                      - Ngoài giờ hành chính Ngàn đồng/tín chỉ 475 

8.3.1 Đại học chính quy tập trung   
■  Theo niên chế Triệu đồng/năm 4,850 
■ Theo học chế tín chỉ Ngàn đồng/tín chỉ 160 

8.3.2 Đại học chính quy chương trình Chất lượng cao Triệu đống/năm 25 
8.3.3 Đại học văn bằng 2 CQ và Liên thông đại học    

■ Theo niên chế Triệu đồng/năm 7,275 
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■ Theo học chế tín chỉ Ngàn đồng /tín chỉ 245 
8.3.4 Viện Đào tạo quốc tế USD/năm 2.000 

9 Tổng thu năm 2012 Tỷ đồng 429,354 
9.1 Từ ngân sách Tỷ đồng 10,354 
9.2 Từ học phí, lệ phí Tỷ đồng 304,000 
9.3 Từ nghiên cứu KH và chuyển giao công nghệ Tỷ đồng - 
9.4 Từ nguồn khác Tỷ đồng 115,000 

                                     
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 


